
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Bản án số: 32/2025/HS-ST 

Ngày 20/3/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Huệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Hữu Lượng 

- Thư ký phiên toà: Bà Ma Thị Vân Kiều - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

huyện Sơn Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 20/3/2025, tại điểm cầu Hội T xét xử Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang và điểm cầu thành phần Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự 

thụ lý số 29/2025/TLST- HS ngày 27 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 31/2025/QĐXXST-HS, ngày 07 tháng 3 năm 2025 đối với bị cáo:  

Lương Quốc T, sinh ngày 04/8/2007, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang. Nơi cư trú: Thôn Y, xã T, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; dân tộc: Tày; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Kiến Trúc, sinh 

năm 1988 và bà Ma Thị Nhẫn, sinh năm 1989; vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú . 

Có mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Lương Quốc T: Bà Ma Thị Nhẫn, 

sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn Yên Thượng, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang (là mẹ đẻ của bị cáo). Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Bùi Anh Tú, Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng tháng 10/2024, Lương Quốc T sinh năm 2007, cư trú tại thôn Yên 

Thượng, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã sử dụng điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, vỏ màu vàng, có kết nối internet, lắp sim 

số 0343.369.155, cài đặt ứng dụng VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank, 

số tài khoản 3343369155 mang tên Lương Quốc T và ứng dụng game trực tuyến 

HitClub. T tạo lập tài khoản game “LQTRUONG487” liên kết với số điện thoại 

và tài khoản ngân hàng của T để chuyển và nhận tiền đánh bạc. Tỷ lệ chuyển, 

nhận tiền đổi điểm game là 1:1 (100.000 đồng được 100.000 điểm game và ngược 

lại). T thường đánh bạc dưới hình thức chơi các game: Tài  Xỉu, Sicbo tài phú, Tài 

xỉu MD5. Trong các ngày 22, 23/10/2024, Lương Quốc T đã có hành vi đánh bạc 

như sau: 

 Ngày 22/10/2024, T thực hiện 02 lần chuyển tiền (nạp tiền) để đánh bạc: 

  Hồi 08 giờ 17 phút 27 giây, chuyển 2.000.000 đồng đến tài khoản số 

1020243658 Ngân hàng Viecombank tên Nguyễn Văn T, sinh năm 1984, trú tại 

xóm 1, thôn An Việt 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

  Hồi 08 giờ 24 phút 53 giây, chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số 

079190001054 Ngân hàng EXIMBANK, tên Thái Thị Ngọc Ngà, sinh năm 1990, 

trú tại ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 

  Khi thắng bạc, T thực hiện 01 lần đổi điểm game nhận tiền về tài khoản 

Vietcombank số 3343369155: Hồi 09 giờ 40 phút 52 giây, T nhận được 

19.300.000 đồng, từ tài khoản số 1023940557 Ngân hàng Vietcombank, tên Lê 

Tuấn Kiệt, sinh năm 1996, cư trú tại 717/9 đường Phan Văn Năm, tổ 20, khóm 4, 

phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

 Ngày 23/10/2024, T thực hiện 07 lần chuyển tiền (nạp tiền) để đánh bạc: 

  Hồi 09 giờ 12 phút 07 giây T chuyển 4.000.000 đồng đến tài khoản số 

100170909 Ngân hàng EXIMBANK, tên Lý Ngọc Ly, sinh năm 2003, cư trú tại 

156/36/8 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 

  Hồi 10 giờ 23 phút 48 giây T chuyển 1.500.000 đồng đến tài khoản số 

7030101639004 Ngân hàng MBBank, tên Hà Thâm Tùng, sinh năm 1993, cư trú 

tại tổ 9, ấp Lò Than, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

  Hồi 12 giờ 49 phút 26 giây T chuyển 2.600.000 đồng đến tài khoản số 

927239908100001 Ngân hàng Nam Á Bank, tên Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh 

năm 2000, cư trú tại 24/28 TL16, khu phố 9, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

  Hồi 12 giờ 55 phút 31 giây, T chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số 

1012938275 Ngân hàng Vietcombank mang tên Đặng Thị Yến Phương, sinh năm 
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1988, trú tại 01/42B, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh. 

  Hồi 13 giờ 24 phút 40 giây T chuyển 10.000.000 đồng đến tài khoản số 

1048444997 Ngân hàng Vietcombank, tên Lâm Công Nam, sinh năm 1990, trú tại 

tổ 5, khóm Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

  Hồi 14 giờ 16 phút 49 giây T chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số 

1048484550 Ngân hàng Vietcombank, tên Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1991, trú 

tại tổ 1, ấp Hoà Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

  Hồi 14 giờ 46 phút 57 giây T chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số 

399862748 Ngân hàng Nam Á Bank mang tên Văn Vững Tề, sinh năm 2002, cư 

trú tại 325/27/13 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

  Khi thắng bạc, T thực hiện 04 lần đổi điểm game nhận tiền về tài khoản 

Vietcombank số 3343369155: 

  Hồi 09 giờ 23 phút 01 giây T nhận được 16.300.000 đồng từ tài khoản số 

0109777004 Ngân hàng Vietcombank, tên Nguyễn Thị Bích Hải, sinh năm 1994, 

trú tại tổ 7, khu phố 2, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

   Hồi 11 giờ 15 phút 22 giây T nhận được 7.500.000 đồng từ tài khoản số 

037704070009999 Ngân hàng Vietcombank, tên Trương Mai Công Đạt, sinh năm 

1996, trú tại tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

  Hồi 13 giờ 40 phút 49 giây T, nhận được 20.000.000 đồng từ tài khoản số 

1050385568 Ngân hàng Vietcombank, tên Trần Minh Mẫn, sinh năm 1992, cư trú tại 

Thới Hoà 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.  

  Hồi 15 giờ 00 phút 00 giây T nhận được 15.000.000 đồng từ tài khoản số 

1023464282 Ngân hàng Vietcombank, tên Nguyễn Tiến Huỳnh, sinh năm 1991, nơi 

cư trú thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

 Như vậy, trong các ngày 22, 23/10/2024, Lương Quốc T đã có hành vi 

đánh bạc trên ứng dụng game trực tuyến Hitclub. T thực hiện 09 lần chuyển tổng 

số 40.100.000 đồng và 05 lần thắng bạc đã rút được tổng số 78.100.000 đồng về 

tài khoản của T. Đối chiếu sao kê chi tiết giao dịch tài khoản Ngân hàng số 

3343369155 của Lương Quốc T là tài khoản T sử dụng để nạp, rút tiền đánh bạc  

do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang cung cấp với lịch sử nạp, lịch sử rút tiền  trong tài khoản game của T 

là phù hợp. 

Kết luận giám định số 1475/KL-KTHS ngày 26/11/2024 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận dữ liệu hình ảnh trong điện 

thoại Iphone XS Max, vỏ màu vàng thu giữ của Lương Quốc T: Trong mẫu cần 

giám định, tìm thấy 165 tệp tin hình ảnh (thời gian vào ngày 23/10/2024). Kèm 

theo kết luận giám định: 01 đĩa DVD lưu trữ. 
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Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương đã tạm giữ: 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, vỏ màu vàng, lắp sim số 

0343.369.155; số tiền 15.000.000 đồng hiện đang tạm gửi tại tài khoản tạm gửi tại 

Kho bạc Nhà nước huyện Sơn Dương. 

Cáo trạng số 37/CT-VKSSD ngày 25/02/2025 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Dương đã truy tố Lương Quốc T về tội Đánh bạc quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang thực hành quyền công tố, có quan điểm giữ nguyên quyết định truy 

tố đối với bị cáo và đề nghị HĐXX: 

- Tuyên bố: Bị cáo Lương Quốc T phạm tội “Đánh bạc”. 

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65, Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 1 

Điều 119, Điều 124 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024. Đề nghị xử 

phạt bị cáo Lương Quốc T từ 02 (hai) năm 03 (ba) tháng đến 02 (hai) năm 06 

(sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 năm. Thời hạn thử thách 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XS Max, vỏ màu vàng, lắp sim số 0343.369.155 của Lương Quốc T. 

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước khoản tiền bị cáo Lương Quốc T thu 

lời bất chính từ hành vi đánh bạc số tiền 48.100.000 đồng, T đã nộp số tiền 

15.000.000đ. T còn phải giao nộp số tiền 33.100.000 đồng. 

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 136, 331 và 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. Bị cáo, người 

đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo được quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật.  

Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo nhất trí với Luận tội của đại diện 

viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo bà Ma Thị Nhẫn có mặt tại phiên tòa 

trình bày: Bị cáo đã ăn năn hối cải, bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng có 

điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, bố mẹ bị cáo ly hôn từ khi bị 

cáo còn rất nhỏ, bị cáo mới chỉ học đến lớp 9 nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, 

đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để cho bị cáo cơ hội sửa 

chữa sai lầm và trở thành công dân có ích cho xã hội. 
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Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Viện kiểm sát. Lời nói sau 

cùng bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố các Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.   

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát đã 

truy tố, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị 

HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất. 

 Ngoài lời khai nhận của bị cáo, hành vi phạm tội của bị cáo còn được 

chứng minh bằng toàn bộ những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 22, 23/10/2024, Lương Quốc T 

đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, vỏ màu vàng, có kết nối 

internet, lắp sim số 0343.369.155, cài đặt ứng dụng VCB Digibank của Ngân 

hàng Vietcombank số tài khoản 3343369155 và ứng dụng game trực tuyến 

HitClub để đánh bạc dưới hình thức chơi các game: Tài - Xỉu, Sicbo tài phú, Tài 

xỉu MD5. Cụ thể: 

 Hành vi đánh bạc ngày 22/10/2024:Hồi 08 giờ 24 phút 53 giây, T chuyển 

5.000.000 đồng đến tài khoản số 079190001054 Ngân hàng EXIMBANK, tên 

Thái Thị Ngọc Ngà để đánh bạc; hồi 09 giờ 40 phút 52 giây, T thắng bạc thực 

hiện 01 lần rút về tài khoản được 19.300.000 đồng. 

 Hành vi đánh bạc ngày 23/10/2024: T thực hiện 04 lần chuyển tiền đánh 

bạc, gồm: Hồi 12 giờ 55 phút 31 giây, chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số 

1012938275 Ngân hàng Vietcombank mang tên Đặng Thị Yến Phương; hồi 13 

giờ 24 phút 40 giây, chuyển 10.000.000 đồng đến tài khoản số 1048444997 Ngân 

hàng Vietcombank, tên Lâm Công Nam; hồi 14 giờ 16 phút 49 giây, chuyển 

5.000.000 đồng đến tài khoản số 1048484550 Ngân hàng Vietcombank, tên 

Nguyễn Thị Thảo; hồi 14 giờ 46 phút 57 giây, chuyển 5.000.000 đồng đến tài 

khoản số 399862748 Ngân hàng Nam Á Bank mang tên Văn Vững Tề. T thực 

hiện 04 lần đổi điểm game nhận tiền thắng bạc về tài khoản Vietcombank số 

3343369155, gồm: Hồi 09 giờ 23 phút 01 giây, nhận được 16.300.000 đồng từ tài 
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khoản số 0109777004 Ngân hàng Vietcombank, tên Nguyễn Thị Bích Hải;  hồi 11 

giờ 15 phút 22 giây, nhận được 7.500.000 đồng từ tài khoản số 037704070009999 

Ngân hàng Vietcombank, tên Trương Mai Công Đạt; hồi 13 giờ 40 phút 49 giây, 

nhận được 20.000.000 đồng từ tài khoản số 1050385568 Ngân hàng 

Vietcombank, tên Trần Minh Mẫn; hồi 15 giờ 00 phút 00 giây, nhận được 

15.000.000 đồng từ tài khoản số 1023464282 Ngân hàng Vietcombank, tên 

Nguyễn Tiến Huỳnh. 

  Như vậy, trong các ngày 22, 23/10/2024, Lương Quốc T đã có hành vi đánh 

bạc trên ứng dụng game trực tuyến Hitclub. T thực hiện 05 lần chuyển tổng số 

30.000.000 đồng và 05 lần thắng bạc đã rút được tổng số 78.100.000 đồng về tài 

khoản của T. Như vậy, T thắng bạc thu lợi bất chính 48.100.000 đồng. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã nhiều lần nạp và rút 

số tiền đánh bạc trái phép trên 5.000.000đ (Năm triệu đồng) nên bị cáo phải chịu 

tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã nộp một phần số tiền thu 

lợi bất chính, bị cáo là người người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, bị cáo có bà ngoại là 

Trần Thị Lơ được Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, Chứng nhận Đạt 

danh hiệu Phụ nữ xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực 

học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhiệm kỳ 2002 – 2007; 

được Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Sơn Dương chứng nhận Đạt danh hiệu 

Phụ nữ xuất sắc 5 năm (2006 - 2011) cấp huyện trong phong trào “Phụ nữ tích 

cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc”, tặng Giấy khen 

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công tác hội 

nhiệm kỳ 2001 - 2006”; được Chủ tịch UBND xã Trung Yên tặng Giấy khen “Đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2012 

- 2018” nên Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự an 

toàn công cộng và an ninh mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. Bị cáo đã lợi dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử, lợi dụng việc cá cược được thua bằng tiền trong các trò chơi 

trên không gian mạng nhằm mục đích thu lợi cho bản thân. Căn cứ vào tính chất 

và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử thấy: 

Mặc dù bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên nhưng mỗi lần nạp 

tiền với số tiền ít, ít nhất là 5.000.000 đồng, nhiều nhất là 10.000.000 đồng, 

HĐXX thấy mỗi lần nạp tiền đều thuộc T hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, bị cáo có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo; khi phạm 



7 

 

tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức pháp luật bị hạn chế, tại phiên toà người 

đại diện của bị cáo đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo. HĐXX thấy 

không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, giao 

cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục cũng đủ tác dụng 

để giáo dục, giúp đỡ người dưới 18 tuổi phạm tội sửa chữa sai lầm, phát triển lành 

mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội, đồng thời thể hiện được mục đích 

của hình phạt và sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội; tính đến 

thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội (23/10/2024) bị cáo mới 17 tuổi 02 

tháng 19 ngày nên khi quyết định hình phạt HĐXX cần áp dụng chế định về 

người chưa thành niên phạm tội và Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 

2024. Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị về mức án của viện kiểm sát đối với bị 

cáo là phù hợp quy định pháp luật và có căn cứ chấp nhận; đề nghị của trợ giúp 

viên pháp lý bào chữa cho bị cáo về mức hình phạt phù hợp nên chấp nhận. 

         Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo vì là 

người dưới 18 tuổi phạm tội. 

[6] Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

XS Max, vỏ màu vàng, lắp sim số 0343.369.155 của Lương Quốc T là công cụ, 

phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà 

nước. 

[7] Về biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra, tại phiên toà xác định quá trình 

đánh bạc bị cáo Lương Quốc T thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc số tiền 

48.100.000đ (Bốn mươi tám triệu một trăm nghìn đồng), bị cáo đã tự nguyện nộp 

số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) số tiền còn lại bị cáo xác định đã chi 

tiêu cá nhân hết. Do vậy, HĐXX tiếp tục truy thu sung vào ngân sách nhà nước 

khoản tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội của bị cáo đối với số tiền 

33.100.000đ (Ba mươi ba triệu một trăm nghìn đồng) là có căn cứ. 

 [8] Về các vấn đề khác: 

Đối với 04 lần chuyển (nạp) tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000đ (Năm 

triệu đồng) của Lương Quốc T, Công an huyện Sơn Dương đã ra Quyết định xử phạt 

Vi phạm hành chính.  

 Đối với các chủ tài khoản Thái Thị Ngọc Ngà, Lê Tuấn Kiệt, Đặng Thị Yến 

Phương, Lâm Công Nam, Nguyễn Thị Thảo, Văn Vững Tề, Nguyễn Thị Bích 

Hải, Trương Mai Công Đạt, Trần Minh Mẫn, Nguyễn Tiến Huỳnh đã thực hiện 

việc nạp tiền cho T, tham gia đánh bạc và chuyển tiền thắng bạc cho T trên không gian 

mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả uỷ thác 

điều tra xác định không có các chủ tài khoản đó hoặc các chủ tài khoản không có mặt 

tại địa phương nên không có căn cứ để điều tra, xử lý. Do vậy, Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo 

(bị cáo là người người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
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đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo). Bị cáo, người đại điện hợp pháp của bị 

cáo, người bào chữa có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 65; Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 

119, Điều 124 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024. 

Tuyên bố: Bị cáo Lương Quốc T phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Lương Quốc T 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 03 năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (20/3/2025). 

Giao bị cáo Lương Quốc T cho UBND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang, nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách của án treo.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án 

treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

(Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự). 

2. Về vật chứng:  

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

XS Max, vỏ màu vàng, số sê-ri:F2LZ539QKPHF, số máy: MT5C2LL/A, số IMEI: 

353098104567323, số IMEI2: 353098104653636, lắp 01 sim vật lý của nhà mạng 

Viettel, trên sim có dãy chữ và số: 8984048000384465659 (đã qua sử dụng). 

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Sơn Dương và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn 

Dương ngày 26/02/2025. 

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu của bị cáo Lương Quốc T số tiền 48.100.000đ (Bốn mươi tám triệu 

một trăm nghìn đồng) được khấu trừ vào số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu 

đồng), tiếp tục truy thu của bị cáo Lương Quốc T số tiền 33.100.000đ (Ba mươi 

ba triệu một trăm nghìn đồng) sung vào ngân sách Nhà nước. 

(Số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) trên hiện đang trong tài khoản 

số 3949.0.1064844.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương mở 

tại Kho bạc Nhà nước huyện Sơn Dương). 

4. Về án phí và quyền kháng cáo: 
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 Căn cứ khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án:  

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Lương Quốc T. 

Bị cáo Lương Quốc T, người đại điện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND huyện Sơn Dương;  

- Công an tỉnh Tuyên Quang;                        

- Chi cục T.H.A dân sự huyện Sơn Dương; 

- UBND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương; 

- Bị cáo; người đại diện của bị cáo, người 

bào chữa 

- Lưu.                   

TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

      Mai Thị Huệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Văn Quang      Nguyễn Danh Long 

 

 

 

 

 

Mai Thị Huệ 

 


